
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:       /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng 01 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Công văn số 52/KCB-QLCL&CĐT ngày 10/01/2025 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc công khai kết quả và điểm chấm 

xếp cấp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Biên thông báo xếp cấp cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau: 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu gồm 124 cơ sở: 01 Phòng 

khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên; 07 Phòng 

khám đa khoa khu vực; 02 Phòng khám đa khoa ngoài công lập; 114 Trạm y tế 

xã, phường, thị trấn (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01). 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản gồm 14 cơ sở: 04 Bệnh viện 

cấp tỉnh; 10 Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (Danh sách chi tiết tại 

Phụ lục 02). 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu: Không có. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, người 

dân trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục QL KCB - Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Wedsite Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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PHỤ LỤC 01 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu 

(Đính kèm Thông báo số:         /TB-SYT ngày      /01/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 
 

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tuyến 

chuyên môn 

kỹ thuật 

trước ngày 

01/01/2025 

Xếp cấp 

chuyên môn 

kỹ thuật 

Hình thức  

tổ chức 

I Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

1  Trạm y tế phường Tân Thanh 
Tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

2  Trạm y tế phường Thanh Bình 
Tổ dân phố 4 phường Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

3  Trạm y tế phường Him Lam 
Tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

4  Trạm y tế phường Noong Bua 
Tổ dân phố 7, phường Noong Bua, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

5  Trạm y tế xã Thanh Minh 
Tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

6  Trạm y tế phường Nam Thanh 
Tổ dân phố 9, phường Nam Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

7  Trạm y tế phường Thanh Trường 
Tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

8  Trạm y tế xã Mường Phăng 
xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

9  Trạm y tế Nà Tấu 
Bản Trung Tâm, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên  
Xã Ban đầu Trạm y tế 

10  Trạm y tế xã Nà Nhạn 
Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

11  Trạm y tế Pa Khoang 
Bản Co Cượm xã Pá Khoang, thành phố Điện 

Biên Phủ tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

12  Phòng khám đa khoa KV Mường Bản Trung Tâm, xã Mường Nhà, huyện Điện Huyện Ban đầu Phòng khám 
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Nhà Biên, tỉnh Điện Biên đa khoa 

13  Trạm y tế xã Thanh Nưa 
Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

14  Trạm y tế xã Thanh Xương 
Bản Pú Tửu 2, xã Thanh Xương, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

15  Trạm y tế xã Thanh An 
Thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

16  Trạm y tế xã Sam Mứn 
Thôn 10, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

17  Trạm y tế xã Thanh Yên 
Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên. 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

18  Trạm y tế xã Noong Luống 
Bản Nôm xã Noong Luống, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

19  Trạm y tế xã Thanh Hưng 
Bản Bó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

20  Trạm y tế xã Thanh Chăn 
Thôn Nhà Trường, xã Thanh Chăn, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

21  Trạm y tế xã Noong Hẹt 
Bản Bông, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

22  Trạm y tế xã Núa Ngam 
Bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

23  Trạm y tế xã Thanh Luông 
Bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

24  Trạm y tế xã Mường Lói 
Bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

25  Trạm y tế xã Mường Pồn 
Bản Lĩnh-xã Mường Pồn-huyện Điện Biên-tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

26  Trạm y tế xã Pa Thơm 
Bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

27  Trạm y tế xã Na Ư 
Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

28  Tram y tế xã Phu Luông 
Bản Xẻ, xã Phu Luông, huyện Điện Biên,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 
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29  Tram y tế xã Pom Lót 
Thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

30  Trạm Y tế xã Hẹ Muông 
Bản Nậm Hẹ, 1 xã Hẹ Muông, huyện Điện 

Biên,tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

31  Trạm Y tế xã Hua Thanh 
Bản Tâu 3, Hua Thanh, huyện Điện Biên,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

32  Trạm Y tế xã Na Tông 
Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

33  Trạm y tế Xa Dung 
Bản Nà Sản A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

34  Trạm y tế Luân Giói 
Bản Giói B, xã Luân Giói, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

35  Trạm y tế Phình Giàng 
Bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

36  Trạm y tế Háng Lìa 
Bản Háng Lìa 1, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

37  Trạm y tế Keo Lôm 
Bản Tìa Ghênh C, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

38  Trạm y tế Chiềng Sơ 
Bản Pá Nậm, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

39  Trạm y tế Phì Nhừ 
Bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

40  Trạm y tế Na son 
Bản Na Lanh, xã Na Son, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

41  Trạm y tế Pú Nhi 
Bản Nậm Ngám A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

42  Trạm y tế Noong U 
Bản Dư O A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

43  Trạm y tế Pú Hồng 
Bản Tin Tốc A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

44  Trạm y tế Tìa Dình 
Bản Tìa Dình 1, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 



5 

 

45  Trạm y tế xã Mường Luân 
Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

46  Trạm y tế phường Na Lay 
Bản Na Nát, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên. 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

47  Trạm y tế phường Sông Đà 
Tổ 4, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

48  Trạm y tế xã Lay Nưa 
Bản Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

49  Trạm y tế Mường Tùng 
Bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

50  Trạm y tế Hừa Ngài 
Bản Há Là Chủ A, xã Hừa Ngài, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

51  Trạm y tế Huổi Lèng 
Bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

52  Trạm y tế Xá Tổng 
Bản Phi Hai, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

53  Trạm y tế Mường Mươn 
Bản Huổi Vang, xã Mường Mươn, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

54  Trạm y tế Pa Ham 
Bản Mường Anh II, xã Pa Ham, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

55  Trạm y tế Na Sang 
Bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Chà,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

56  Trạm y tế Sa Lông 
Bản Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện Mường Chà,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

57  Trạm y tế Ma Thì Hồ 
Bản Hồ Chim 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

58  Tram y tế xã Huổi Mí 
Bản Huổi Mí I, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà,  

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

59  Tram y tế xã Nậm Nèn 
Bản Nậm Nèn II , xã Nậm Nèn, huyện Mường 

Chà,  tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

60  Trạm y tế Tủa Thàng 
Thôn Làng Vùa, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

61  Trạm y tế Trung Thu 
Thôn Trung Thu, Xã Trung Thu, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 
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62  Trạm y tế Mường Đun 
Thôn Lọng Phạ, xã Mường Đun, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

63  Trạm y tế Sính Phình 
Thôn Háng Đề Dê, xã Sính Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

64  Trạm y tế Sín Chải 
Thôn Sín Chải, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

65  Trạm y tế Huổi Só 
Thôn Huổi Só 2, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

66  Trạm y tế xã Tả Phìn 
Thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

67  Trạm y tế Lao Xà Phình 
Thôn 2, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

68  Phòng khám đa khoa KV Xá Nhè 
Thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

69  Trạm y tế Thị trấn Tủa Chùa 
Tổ dân phố Thắng Lợi 2, Thị Trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

70  
Phòng khám đa khoa KV  

Tả Sìn Thàng 

Thôn Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện BIên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

71  Trạm y tế Chà Nưa 
Bản Pà Có, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

72  Trạm y tế Chà Tở 
Bản Nà Mười, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

73  Trạm y tế Pa Tần 
Bản Pa Tần, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

74  Trạm y tế Nà Khoa 
Bản Nà Khoa, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

75  Trạm y tế Nà Bủng 
Bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

76  Phòng khám đa khoa KV Si Pa Phìn 
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

77  Trạm y tế Phìn Hồ 
Bản Đệ Tinh 2, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

78  Trạm y tế Nậm Khăn 
Bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 
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79  
Phòng khám đa khoa Quân - dân Y 

KV Ba Chà 

Bản Mới 2, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

80  Trạm y tế Na Cô Sa 
Bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

81  Trạm y tế xã Vàng Đán 
Bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

82  Trạm Y tế xã Nậm Chua 
Bản Nậm Chua 4, Xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

83  Trạm Y tế xã Nậm Tin 
Bản Nậm Tin 2 xã Nậm Tin huyện Nậm Pồ tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

84  Trạm Y tế xã Nậm Nhừ 
Bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

85  Trạm y tế Mường Toong 
Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

86  Trạm y tế Sín Thầu 
Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

87  Trạm y tế Chung Chải 
Bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

88  Trạm y tế Nậm Kè 
Bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

89  Trạm y tế Quảng Lâm 
Bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

90  Trạm y tế Nậm Vì 
Bản Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

91  Trạm y tế Pá Mỳ 
Bản Pá Mỳ, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

92  Trạm y tế Sen Thượng 
Bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

93  TYT Xã Huổi Lếch 
Bản Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

94  
Phòng khám đa khoa KV Leng Su 

Sìn 

Bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

95  Trạm y tế Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - Xã Ban đầu Trạm y tế 
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Tỉnh Điện Biên 

96  Trạm y tế Quài Tở 
Bản Lé Xôm - xã Quài Tở - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

97  Trạm y tế Quài Nưa 
Bản Minh Thắng - xã Quài Nưa - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

98  Trạm y tế Tỏa Tình 
Bản Hua Sa A - xã Tỏa Tình - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

99  Trạm y tế Pú Nhung 
Bản Đề Chia B - xã Pú Nhung - huyện Tuần Giáo 

- tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

100  Trạm y tế Tênh Phông 
Bản Ten Hon - xã Tênh Phông - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu  Trạm y tế 

101  Trạm y tế Ta Ma 
Bản Háng Chua - xã Ta Ma - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu  Trạm y tế 

102  Trạm y tế Phình Sáng 
Bản Háng Khúa - xã Phình Sáng - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

103  Trạm y tế Mường Mùn 
Bản Mường II - xã Mường Mùn - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

104  Trạm y tế Mùn Chung 
Bản Huổi Lóng - xã Mùn Chung - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

105  Trạm y tế Mường Thín 
Bản Thín A - xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo 

- tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

106  Trạm y tế Nà Sáy 
Bản Nà Sáy I - xã Nà Sáy - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

107  Trạm y tế Chiềng Sinh 
Bản Ly Xôm - xã Chiềng Sinh- huyện Tuần Giáo 

- tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

108  Trạm y tế xã Chiềng Đông 
Bản Vánh III - xã Chiềng Đông - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

109  Trạm y tế xã Mường Khong 
Bản Phai Mướng - xã Mường Khong- huyện 

Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

110  Trạm y tế xã Rạng Đông 
Bản Rạng Đông - xã Rạng Đông - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

111  Trạm y tế xã Pú xi 
Bản Pú Xi II - xã Pú Xi- huyện Tuần Giáo - tỉnh 

Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 
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112  Trạm y tế xã Nà Tòng 
Bản Nà Tòng - xã Nà Tòng - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

113  Phòng khám đa khoa KV Búng Lao 
Bản Quyết Tiến - Xã Búng Lao - huyện Mường 

Ảng - Tỉnh Điện Biên 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

114  Trạm y tế Mường Lạn 
Bản Lạn - Xã Mường Lạn - huyện Mường Ảng - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

115  Trạm y tế Ẳng Cang 
Bản Huổi Sứa- Xã Ẳng Cang - huyện Mường 

Ảng - tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

116  Trạm y tế Ẳng Nưa 
Bản Co Hắm - Xã Ẳng Nưa  - huyện Mường Ảng 

- tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

117  Trạm y tế Ẳng Tở 

Bản Bua I - Xã Ẳng Tở  - huyện Mường Ảng - 

tỉnh Điện Biên 

 

Xã Ban đầu Trạm y tế 

118  Trạm y tế Mường Đăng 

Bản Co Muông - Xã Mường Đăng  - huyện 

Mường Ảng - tỉnh Điện Biên 

 

Xã Ban đầu Trạm y tế 

119  Trạm y tế Xuân Lao 
Bản Lao - Xã Xuân Lao  - huyện Mường Ảng - 

tỉnh Điện Biên 
Xã Ban đầu Trạm y tế 

120  Trạm y tế Nậm Lịch 

Bản Lịch Cang - Xã Nậm Lịch  - huyện Mường 

Ảng - tỉnh Điện Biên 

 

Xã Ban đầu Trạm y tế 

121  Trạm y tế Ngối Cáy 

Bản Cáy  - Xã Ngối Cáy  - huyện Mường Ảng - 

tỉnh Điện Biên 

 

Xã Ban đầu Trạm y tế 

122  

Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện 

Biên 

Tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Tỉnh Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

II Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập 

1 Phòng khám đa khoa Thanh Hải 
Số 59A, tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 

2 Phòng khám đa khoa Bình An 
Số 159, tổ 10, phường Mường Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ 
Huyện Ban đầu 

Phòng khám 

đa khoa 
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PHỤ LỤC 02 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản 

(Đính kèm Thông báo số:         /TB-SYT ngày      /01/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

Stt Tên cơ sở KBCB 
Điểm 

chấm 
Địa chỉ 

Cấp  

chuyên môn 

kỹ thuật 

Hạng BV 

đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 29 
Số 335, tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản I Tỉnh 

2 Bệnh viện YDCT - PHCN 26 
Tổ 13, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Tỉnh 

3 Bệnh viện Phổi 21 
Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản III Tỉnh 

4 Bệnh viện Tâm thần 17 
Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản III Tỉnh 

5 Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay 17 
Tổ 6, phường Na Lay, thị xã Mường Lay,  

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản III Huyện 

6 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông 19 
Tổ 3, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

7 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 26 
Thôn Trại Giống, xã Thanh An, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

8 Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng 19 
Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng,  

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

9 Trung tâm Y tế huyện Mường Chà 21 
Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà,  

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

10 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 21 
Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản III Huyện 

11 Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ 19 
Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ,  

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản III Huyện 

12 Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 21 
Tổ dân phố Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa,  

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

13 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 24 
Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo,  

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 

14 Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ 24 
Tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
Cơ bản II Huyện 
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